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	                UBDN QUẬN HÀ ĐÔNG

	TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN YÊN



CÔNG KHAI ĐỐI VỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
(Kèm theo Thông tư số: 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở GD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.)

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG
Tên trường: Trường Tiểu học Văn Yên
Cơ quan chủ quản: UBND Quận Hà Đông
	Thành phố
	Hà Nội
	
	Họ và tên
Hiệu trưởng
	Phương Thị Thìn
(QĐ bổ nhiệm số 3689 ngày
31/5/2017 của UBND
Quận Hà Đông)

	Quận
	Hà Đông
	
	Điện thoại
	098 4153 155

	Phường
	Phúc La
	
	FAX
	

	Đạt chuẩn
Quốc gia
	Đạt chuẩn
Quốc gia
Mức độ 1
(năm 2013 và được công nhận lại năm 2018 và năm 2024)
	
	Website
	c1vanyen@.pgdhadong.edu.vn

	Năm thành lập
	1990
	
	Số điểm trường
	01

	Công lập
	x
	
	Loại hình khác
	

	Tư thục
	
	
	Thuộc vùng
khó khăn
	

	Trường chuyên
biệt
	
	
	Thuộc vùng
đặc biệt khó
khăn
	

	Trường liên kết 
với nước ngoài
	
	
	
	


2. Số lớp
	Số lớp
	Năm học 2023-2024
	Năm học 2024-2025
	Năm học 2025-2026
	Năm học 2026-2027
	Năm học 2027-2028

	Khối lớp 1 
	11
	11
	
	
	

	Khối lớp 2 
	11
	11
	
	
	

	Khối lớp 3 
	11
	11
	
	
	

	Khối lớp 4 
	11
	11
	
	
	

	Khối lớp 5 
	10
	12
	
	
	

	Cộng 
	54
	56
	
	
	


2. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
a) Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc làm và trình độ được đào tạo;
	Nhóm vị trí việc làm
	Tổng số
	Nữ
	Dân tộc
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đạt 
chuẩn
	Trên
chuẩn
	Chưa
đạt
chuẩn
	

	Hiệu trưởng 
	01
	01
	0
	0
	01
	0
	

	Phó Hiệu trưởng 
	02
	02
	0
	01
	01
	0
	

	Giáo viên
	76
	72
	0
	73
	02
	01
	

	Nhân viên 
	8
	7
	0
	8
	
	0
	

	Cộng 
	87
	83
	0
	82
	04
	01
	



b) Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định;

	TT
	Số liệu 
	Năm học 2023-2024
	Năm học 2024-2025
	Năm học 2025-2026
	Năm học 2026-2027
	Năm học 2027-2028

	1
	Tổng số GV 
	75
	77
	
	
	

	2
	Tỷ lệ GV/lớp 
	1.35
	1,38
	
	
	

	3
	Tỷ lệ GV/HS 
	0.025
	0.026
	
	
	

	4
	Tổng số GV dạy giỏi cấp huyện và tương đương
	02
	03
	
	
	

	5
	Tổng số GV dạy giỏi cấp tỉnh trở lên 
	0
	0
	
	
	



3. Thông tin về cơ sở vật chất và tài liệu học tập sử dụng chung
a) Diện tích khu đất xây dựng trường: 7536,7 m2; 01 điểm trường, diện tích bình quân: 2,5 m2/1 học sinh; vượt mức quy định.
b) Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định;
	TT
	Số liệu
	Năm học
	Ghi chú

	
	
	2023-2024
	2024-2025
	2025-2026
	2026-2027
	2027-2028
	

	I
	Phòng học phòng bộ môn và khối phục vụ học tập
	56
	58
	
	
	
	

	1
	Phòng học
	54
	56
	
	
	
	

	a
	Phòng kiên cố
	54
	56
	
	
	
	

	b
	Phòng bán kiên cố
	0
	0
	
	
	
	

	c
	Phòng tạm
	0
	0
	
	
	
	

	2
	Phòng học bộ môn
	2
	2
	
	
	
	

	a
	Phòng kiên cố
	2
	2
	
	
	
	

	b
	Phòng bán kiên cố
	0
	0
	
	
	
	

	c
	Phòng tạm
	0
	0
	
	
	
	

	II
	Khối phòng hành chính-quản trị
	4
	4
	
	
	
	

	a
	Phòng kiên cố
	4
	4
	
	
	
	

	b
	Phòng bán kiên cố
	0
	0
	
	
	
	

	c
	Phòng tạm
	0
	0
	
	
	
	

	III
	Thư viện
	1
	1
	
	
	
	

	IV
	Các công trình khối phòng chức năng khác
	34
	34
	
	
	
	

	a
	Nhà vệ sinh
	26
	26
	
	
	
	

	b
	Phòng nghỉ giáo viên
	0
	0
	
	
	
	

	c
	Phòng kho
	8
	8
	
	
	
	

	
	Cộng
	95
	97
	
	
	
	



c) Số thiết bị dạy học hiện có đáp ứng đủ yêu cầu tối thiểu theo quy định: 
- Đủ theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 Thông tư ban hành danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học.
d) Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ SGK kết nối tri thức với cuộc sống.
	STT
	Tên sách
	Nhà xuất bản

	1
	Công nghệ 
	Nhà xuất bản giáo dục

	2
	Đạo đức 
	Nhà xuất bản giáo dục

	3
	Âm nhạc 
	Nhà xuất bản giáo dục

	4
	Toán 5/1
	Nhà xuất bản giáo dục

	5
	Toán 5/2
	Nhà xuất bản giáo dục

	6
	Tiếng Việt 5/1
	Nhà xuất bản giáo dục

	7
	Tiếng Việt 5/2
	Nhà xuất bản giáo dục

	8
	Hoạt động trải nghiệm 
	Nhà xuất bản giáo dục

	9
	Khoa học 
	Nhà xuất bản giáo dục

	10
	Lịch sử -Địa lý 
	Nhà xuất bản giáo dục

	11
	Tin học 
	Nhà xuất bản đại học Vinh

	12
	Mỹ thuật
	Nhà xuất bản GD bộ sách Chân trời sáng tạo

	13
	Tiếng Anh Wonderful WORLD
	Nhà xuất bản đại học sư phạm

	14
	Công nghệ SGV
	Nhà xuất bản giáo dục

	15
	Đạo đức SGV
	Nhà xuất bản giáo dục

	16
	Âm nhạc SGV
	Nhà xuất bản giáo dục

	17
	Toán 5 SGV
	Nhà xuất bản giáo dục

	18
	Giáo dục thể chất SGV
	Nhà xuất bản giáo dục

	19
	Tiếng Việt 5/1 SGV
	Nhà xuất bản giáo dục

	20
	Tiếng Việt 5/2 SGV
	Nhà xuất bản giáo dục

	21
	Hoạt động trải nghiệm SGV
	Nhà xuất bản giáo dục

	22
	Khoa học SGV
	Nhà xuất bản giáo dục

	23
	Lịch sử -Địa lý SGV 
	Nhà xuất bản giáo dục

	24
	Tin học SGV
	Nhà xuất bản giáo dục

	25
	Mỹ thuật SGV
	Nhà xuất bản giáo dục

	26
	Giáo dục thể chất SGV
	Nhà xuất bản giáo dục

	27
	Luyện tiếng Việt 5 tâp 1
	Nhà xuất bản giáo dục

	28
	Luyện tiếng Việt 5 tâp 2
	Nhà xuất bản giáo dục

	29
	Luyện Toán 5 tâp 1
	Nhà xuất bản giáo dục

	30
	Luyện Toán 5 tâp 2
	Nhà xuất bản giáo dục


5. Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
a) Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục
	Tiêu chuẩn,
tiêu chí
	Kết quả

	
	Không đạt
	Đạt

	
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Tiêu chuẩn 1
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 1.1 
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.2 
	
	x
	x
	---------

	Tiêu chí 1.3 
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.4 
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.5 
	
	x
	x
	---------

	Tiêu chí 1.6 
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.7 
	
	x
	x
	---------

	Tiêu chí 1.8 
	
	x
	x
	---------

	Tiêu chí 1.9 
	
	x
	x
	---------

	Tiêu chí 1.10 
	
	x
	x
	---------

	Tiêu chuẩn 2
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 2.1 
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 2.2 
	
	x
	x
	Không đạt

	Tiêu chí 2.3 
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 2.4 
	
	x
	x
	x

	Tiêu chuẩn 3
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 3.1 
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 3.2 
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 3.3 
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 3.4 
	
	x
	x
	---------

	Tiêu chí 3.5 
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 3.6 
	
	x
	x
	Không đạt

	Tiêu chuẩn 4
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 4.1 
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 4.2 
	
	x
	x
	x

	Tiêu chuẩn 5
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 5.1 
	
	x
	x
	---------

	Tiêu chí 5.2 
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 5.3 
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 5.4 
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 5.5 
	
	x
	x
	x


- Kết quả tự đánh giá: Đạt Mức 2
6. Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục tích hợp thực hiện công khai thêm các nội dung sau đây
a) Tên chương trình, thông tin chi tiết về đối tác thực hiện liên kết giáo dục để dạy chương trình giáo dục tích hợp: Không dạy chương trình giáo dục tích hợp
b) Tên cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục:
- Sở giáo dục đào tạo Hà Nội.
c) Ngôn ngữ thực hiện các hoạt động giáo dục: Việt nam
7. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước
	T T
	Số liệu
	Năm học 2023-2024
	Năm học 2024-2025
	Năm học 2025-2026
	Năm học 2026-2027
	Năm học 2027-2028

	1
	Tổng số học sinh
	2955
	2991
	
	
	

	
	Nữ
	1406
	1709
	
	
	

	
	Dân tộc
	23
	37
	
	
	

	
	Khối lớp 1
	591
	582
	
	
	

	
	Khối lớp 2
	538
	588
	
	
	

	
	Khối lớp 3
	631
	540
	
	
	

	
	Khối lớp 4
	654
	637
	
	
	

	
	Khối lớp 5
	541
	644
	
	
	

	2
	Tổng số tuyển mới
	591
	587
	
	
	

	3
	Học 2 buổi/ngày
	2955
	2990
	
	
	

	4
	Bán trú
	2526
	2851
	
	
	

	5
	Nội trú
	0
	
	
	
	

	6
	Bình quân học sinh/lớp
	54,7
	
	
	
	

	
	SL và tỉ lệ % đi học đúng độ tuổi
	2990
99,8%
	
	
	
	

	
	Nữ
	294
	
	
	
	

	7
	Dân tộc
	4
	
	
	
	

	8
	Tổng số HS giỏi Thành phố
	01
	
	
	
	

	9
	Tổng số HS giỏi quốc gia
	0
	
	
	
	

	10
	Tổng số HS thuộc đối tượng chính sách
	1
	
	
	
	

	
	Nữ
	1
	
	
	
	

	
	Dân tộc
	0
	
	
	
	

	11
	Tổng số HS có hoàn cảnh khó khăn
	8
	
	
	
	

	
	Nữ
	3
	
	
	
	

	
	Dân tộc
	0
	
	
	
	

	12
	Tổng số HSXS
	932
	
	
	
	

	13
	Tổng số HS tiêu biểu
	677
	
	
	
	



[bookmark: _GoBack]8. Số liệu tuyển sinh và kết quả HTCT lớp học, HTCTTH
	Số liệu 
	Năm học 2023-2024
	Năm học 2024-2025
	Năm học 2025-2026
	Năm học 2026-2027
	Năm học 2027-2028

	Trong địa bàn tuyển sinh của trường tỉ lệ trẻ em vào lớp 1
	100%
	100%
	
	
	

	Tỉ lệ học sinh HTCT lớp học 
	100%
	100%
	
	
	

	Tỉ lệ HS 11 tuổi
HTCT tiểu học 
	100%
	100%
	
	
	

	Tỉ lệ trẻ em đến 14
tuổi HTCT tiểu học
	100%
	100%
	
	
	


Hà Đông, ngày 31 tháng 7 năm 2024
			HIỆU TRƯỞNG


	         Phương Thị Thìn
